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Chúng tôi gồm:

1. Đ/c: Mai Đắc Thịnh


Chức danh: Điều tra viên
Thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

2. Đ/c: Nguyễn Văn Tấn


Chức danh: Kiểm sát viên
Thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Cùng thống nhất đánh giá tài liệu, chứng cứ trong việc giải quyết vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra từ ngày 10/6/2023 đến ngày 28/02/2024 tại xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Thụ lý ngày: 25/7/2024.
- Cơ quan thụ lý: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục.
                                          I. NỘI DUNG VỤ ÁN: 
1. Diễn biến nội dung vụ án:

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, ngày 10/6/2023, anh Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1995, trú tại thôn Trung Sơn, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam hỏi vay tiền của Đinh Gia Huấn, sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Tập, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để làm ăn thì Huấn đồng ý. Huấn và anh Đại thống nhất tiền lãi là 5000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, mỗi tháng là 30 ngày phải thanh toán tiền lãi trước khi hết tháng đó. Đầu tiên khi cho vay thì Huấn trừ luôn tiền lãi tháng đầu tiên vào tiền gốc. Anh Đại đã vay tiền của Huấn nhiều lần, cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất anh Đại vay của Huấn số tiền gốc là 20.000.000 đồng trong 03 tháng từ ngày 10/6/2023 đến ngày 10/9/2023 , mỗi tháng anh Đại trả số tiền lãi là 3.000.000 đồng. Tổng số tiền lãi anh Đại đã trả cho Huấn là 9.000.000 đồng (Tháng đầu tiên Huấn cắt lãi là 3.000.000 đồng)

- Lần thứ hai anh Đại vay của Huấn số tiền gốc là 10.000.000 đồng trong 01 tháng từ ngày 31/7/2023 đến ngày 31/8/2023, Huấn cắt lãi là 1.500.000 đồng và đưa cho anh Đại số tiền là 8.500.000 đồng.

Đến cuối tháng 8/2023 anh Đại thanh toán số tiền gốc cho Huấn của khoản vay

lần thứ nhất ngày 10/6/2023 và khoản vay lần thứ hai ngày 31/7/2023 tổng là 30.000.000 đồng, số tiền này anh Đại trực tiếp gặp và đưa tiền mặt cho Huấn.

- Lần thứ ba anh Đại tiếp tục vay của Huấn số tiền gốc là 10.000.000 đồng trong 04 tháng từ ngày 11/9/2023 đến ngày 11/01/2024. Mỗi tháng anh Đại trả lãi cho Huấn số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền lãi anh Đại đã thanh toán là 6.000.000 đồng (Tháng đầu tiên Huấn cắt lãi là 1.500.000 đồng).

- Lần thứ tư anh Đại vay của Huấn số tiền gốc là 10.000.000 đồng trong 03 tháng từ ngày 24/10/2023 đến ngày 24/01/2024 , mỗi tháng anh Đại thanh toán cho Huấn số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền lãi anh Đại đã thanh toán cho Huấn là 4.500.000 đồng (Tháng đầu tiên Huấn cắt lãi là 1.500.000 đồng).

- Lần thứ năm anh Đại vay của Huấn số tiền gốc là 5.000.000 đồng trong 01 tháng từ ngày 02/12/2023 đến ngày 02/01/2024. Huấn cắt lãi là 750.000 đồng và đưa cho anh Đại số tiền là 4.250.000 đồng.

Ngày 27/12/2023 anh Đại chuyển khoản trả Huấn số tiền 15.000.000 đồng thanh toán số tiền gồm tiền gốc của khoản vay lần thứ ba ngày 11/9/2023 là 10.000.000 đồng và tiền gốc của khoản vay lần thứ năm ngày 02/12/2024 là 5.000.000 đồng.

- Lần thứ sáu anh Đại vay của Huấn số tiền gốc là 15.000.000 đồng trong 01 tháng từ ngày 12/12/2023 đến ngày 12/01/2024. Huấn cắt lãi là 2.250.000 đồng và đưa cho anh Đại số tiền là 12.750.000 đồng.

Ngày 02/01/2024 và ngày 05/01/2024, anh Đại chuyển khoản cho Huấn số tiền 25.000.000 đồng. Đây là số tiền gốc của lần vay thứ sáu ngày 12/12/2023 là 15.000.000 đồng và lần vay thứ tư ngày 24/10/2023 là 10.000.000 đồng.

Anh Đại đã vay của Huấn 06 lần với tổng số tiền gốc là 70.000.000 đồng, Huấn đều tính lãi suất là 5.000 đồng/01 triệu/01 ngày, tổng số tiền lãi anh Đại đã trả cho Huấn trong 06 lần vay là 24.000.000 đồng. Đến ngày 05/01/2024, anh Đại đã thanh toán hết tiền gốc và lãi vay của Huấn, đến nay anh Đại không còn nợ Huấn.

* Cuối tháng 7 năm 2023, do có quen biết từ trước nên chị Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1990, trú tại thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục hỏi vay số tiền 50.000.000 đồng của Huấn để làm ăn thì Huấn đồng ý. Huấn và chị Giang thống nhất tiền lãi là 5000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, mỗi tháng là 30 ngày phải thanh toán tiền lãi trước khi hết tháng đó. Đầu tiên khi cho vay thì Huấn trừ luôn tiền lãi tháng đầu tiên vào tiền gốc.

Chiều ngày 30/7/2023, Huấn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho chị Giang số tiền 45.000.000 đồng (Huấn đã cắt lãi tháng đầu tiên là 5.000.000 đồng). Sau đó tháng tiếp theo (từ ngày 30/8/2023 đến ngày 30/9/2023) chị Giang trả lãi vào ngày 28/8/2023, chị Giang chuyển khoản tiền qua tài khoản ngân hàng cho Huấn số tiền là 8.000.000 đồng bao gồm 5.000.000 đồng tiền lãi và 3.000.000 đồng tiền gốc. 

Từ ngày 27/9/2023 đến ngày 03/10/2023, chị Giang chuyển tiền lãi cho Huấn số tiền là 5.000.000 đồng trong thời gian tính lãi từ ngày 30/9/2023 đến ngày 30/10/2023.

Ngày 30/10/2023, chị Giang tiếp tục chuyển khoản trả lãi từ ngày 30/10/2023 đến ngày 30/11/2023 cho Huấn số tiền 5.000.000 đồng. 

Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 01/01/2024 chị Giang chuyển tiền cho Huấn tổng số tiền lãi là 5.000.000 đồng tiền lãi trong thời gian từ ngày 30/11/2023 đến 30/12/2023.

Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 09/02/2024, chị Giang chuyển cho Huấn tổng số tiền lãi là 5.000.000 đồng tiền lãi trong thời gian từ ngày 30/12/2023 đến ngày 30/01/2024.

Đầu tháng 3/2024, chị Giang nói do khó khăn nên xin Huấn giảm lãi cho chị Giang xuống còn 3.000.000 đồng/30 ngày và Huấn đồng ý, tương đương mức tiền lãi là 2.000 đồng/01 triệu/01 ngày. Ngày 06/3/2024, chị Giang chuyển khoản cho Huấn 02 lần với tổng số tiền là 3.000.000 đồng, đây là tiền lãi tháng 3/2024 chị Giang chuyển khoản cho Huấn và chị Giang hẹn đến 30/3/2024 sẽ trả cả gốc và tiền lãi. 
Đến ngày 30/3/2024, chị Giang chuyển khoản cho Huấn 10.000.000 đồng nhưng chị Giang nói do khó khăn nên không trả tiền được cho Huấn, số tiền còn lại chị Giang vẫn tiếp tục vay Huấn. Vì chị Giang còn nợ Huấn tiền lãi tháng 02/2024 là 5.000.000 đồng và chưa trả tiền lãi tháng 4/2024 cho Huấn là 3.000.000 đồng nên Huấn đã trừ vào số tiền 10.000.000 đồng này, còn thừa 2.000.000 đồng thì Huấn tính là Giang trả tiền gốc.

Đến nay, chị Giang còn nợ Huấn số tiền gốc là 44.951.000 đồng. Từ tháng 6/2024, Huấn liên tục nhắn tin gọi điện đòi tiền chị Giang. 

Do biết việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã làm việc với chị Giang và anh Đại là người vay tiền của mình nên ngày 17/7/2024, Đinh Gia Huấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ ngày 10/6/2023 đến ngày 28/02/2024 của mình, lời khai của Huấn phù hợp với các tài liệu thu thập trong hồ sơ.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 25/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can Đinh Gia Huấn về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự.
2. Việc tạm giữ, xử lý số tiền và vật chứng:

* Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu:

* Đồ vật, tài liệu thu giữ, tạm giữ:

- Đinh Gia Huấn tự nguyện giao nộp:

+ 02 tờ giấy có các chữ viết và số, có chữ ký và họ tên của Đinh Gia Huấn, Huấn khai nhận là tờ giấy ghi chép lại việc Huấn cho chị Nguyễn Thị Hương Giang và anh Nguyễn Văn Đại vay tiền với lãi suất cao để hưởng tiền lãi.

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, vỏ màu ghi, số IMEI 1: 359237632957705, số IMEI 2: 359237632948050, điện thoại lắp 01 sim, trên thân sim có dòng số: 8984048000002489452. Điện thoại ở chế độ máy bay, tắt các kết nối không dây.

- Chị Nguyễn Thị Hương Giang tự nguyện giao nộp: 01 tờ giấy có các chữ và số, có chữ ký và họ tên của chị Nguyễn Thị Hương Giang.

- Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã tiến hành phong toả tài khoản ngân hàng của bị can Đinh Gia Huấn.

* Việc xử lý vật chứng:
- Đối với 02 tờ giấy do Đinh Gia Huấn và 01 tờ giấy do chị Nguyễn Thị Hương Giang giao nộp, các tờ giấy này ghi chép lại việc Huấn cho chị Giang, anh Đại vay tiền của Huấn và chị Giang ghi chép lại việc vay tiền của Huấn, là vật chứng trong vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đưa vào hồ sơ vụ án.
- Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, vỏ màu ghi, điện thoại lắp 01 sim, trên thân sim có dòng số: 8984048000002489452. Điện thoại này thuộc sở hữu của Đinh Gia Huấn, Huấn dùng để đăng nhập tài khoản ngân hàng có số 2680140199999 mở tại ngân hàng MB Bank mang tên Đinh Gia Huấn để chuyển tiền cho vay và nhận tiền gốc, lãi chị Giang, anh Đại trả, sim có dòng số: 8984048000002489452 lắp trong chiếc điện thoại này thì Huấn dùng để gọi điện đòi tiền nợ của chị Giang và anh Đại, đây là sim rác và Huấn không có yêu cầu nhận lại. Do đó, đề nghị tịch thu chiếc điện thoại cùng sim trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục chuyển theo hồ sơ vụ án phục vụ truy tố, xét xử.
3. Quan điểm đánh giá của Điều tra viên và Kiểm sát viên

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Điều tra viên và Kiểm sát viên thống nhất quan điểm đánh giá như sau: Từ ngày 30/7/2023 đến ngày 28/02/2024, Đinh Gia Huấn cho chị Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1990, trú tại thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vay số tiền gốc 50.000.000 đồng với lãi suất 3.333 đồng/01 triệu/01 ngày, tương đương 121,7%/năm, đã thu lợi bất chính số tiền 29.246.575 đồng và cho anh Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1995, trú tại thôn Trung Sơn, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vay 06 lần tổng số tiền gốc 70.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 10/6/2023 đến ngày 12/01/2024 với lãi suất 5.000 đồng/01 triệu/01 ngày, tương đương 182,5%/năm, đã thu lợi bất chính số tiền là 20.169.920 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Đinh Gia Huấn có được từ việc cho chị Giang và anh Đại vay tiền từ ngày 10/6/2023 đến ngày 28/02/2024 là 49.416.495 đồng.
Hành vi của Đinh Gia Huấn là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện do lỗi cố ý, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về hoạt động tín dụng; xâm phạm đến lợi ích tài chính của công dân, hành vi của Dương đã phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật hình sự.
* Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
Bị can Đinh Gia Huấn phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội Đinh Gia Huấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục đầu thú, đây là 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.
- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Bị can Đinh Gia Huấn không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

* Các tình tiết khác:
- Đề nghị truy thu sung quỹ Nhà nước các khoản tiền sau:

+ Số tiền mà bị can Đinh Gia Huấn dùng để cho anh Đại vay là 70.000.000 đồng.

+ Số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà bị can Đinh Gia Huấn được hưởng và Huấn đã thu của anh Đại là 3.830.080 đồng.
+ Số tiền mà bị can Đinh Gia Huấn dùng để cho chị Giang vay là 50.000.000 đồng. Tuy nhiên chị Giang đã trả tiền gốc cho Huấn với số tiền là 5.049.000 đồng, chị Giang còn nợ Huấn số tiền là 44.951.000 đồng. Do đó đề nghị truy thu của Đinh Gia Huấn số tiền 5.049.000 đồng, truy thu của chị Giang số tiền 44.951.000 đồng.
+ Số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà bị can Đinh Gia Huấn được hưởng và Huấn đã thu của chị Giang là 5.753.425 đồng.
- Đề nghị trả cho anh Đại số tiền bị can Đinh Gia Huấn đã thu lợi bất chính từ việc cho anh Đại vay tiền là 20.169.920 đồng.
- Đề nghị trả cho chị Giang số tiền bị can Đinh Gia Huấn đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Giang vay tiền là 29.246.575 đồng.
- Đối với việc chị Giang vay tiền của Đinh Gia Huấn trong thời gian từ ngày 01/3/2024 đến nay thì lãi suất Huấn thu của chị Giang là 3.000.000 đồng/30 ngày, tương đương mức tiền lãi là 2.000 đồng/01 triệu/01 ngày và tương đương 73%/năm, chưa vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất được hưởng theo quy định của Bộ luật Dân sự. Do đó hành vi của Huấn cho chị Giang vay tiền từ ngày 01/3/2024 đến nay không cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Điều tra viên và Kiểm sát viên đã họp và đi đến thống nhất kết thúc giai đoạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục hoàn thiện Kết luận điều tra vụ án hình sự chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục cùng với toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị truy tố bị can Đinh Gia Huấn về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Biên bản này được báo cáo Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Cuộc họp kết thúc vào lúc     giờ    phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được thông qua cho những người có mặt nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

 ĐIỀU TRA VIÊN                                                          KIỂM SÁT VIÊN
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